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   TÒA ÁN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TX. LONG KHÁNH                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     TỈNH ĐỒNG NAI               
                   

Bản án số: 02/2019/HS - ST    

Ngày: 02/01/2019. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ LONG KHÁNH, TỈNH ĐỒNG NAI 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hải Yến 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Phạm Quốc Thân 

                     2. Ông Mai Văn Khánh. 

 Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Kim Hương - Thư ký Tòa án 

nhân dân thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai tham 
gia phiên tòa: Ông Hồ Văn Trung - Kiểm sát viên. 

Ngày 02 tháng 01 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Long Khánh, 
Tòa án nhân dân thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 
công khai vụ án hình sự thụ lý số 08/2019/HSST ngày 19 tháng 12 năm 2018 theo 
Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 07/2018/QĐXX ngày 21/12/2018 đối với bị cáo: 

Ngô Quang N (Ngô Quang C, Ngô Văn N, C điên), sinh năm 1985 tại 
Khánh Hòa; HKTT: Xóm C, thôn Đ, xã N, thị xã N, tỉnh K; Nghề nghiệp: Không; 
Trình độ học vấn: không biết chữ; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; 
Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Ngô Văn L (đã chết) và bà: Nguyễn Thị C, sinh 
năm: 1954; những người bị cáo chung sống như vợ chồng, có con chung nhưng 
không đăng ký kết hôn: Võ Thị Kim V, sinh năm 1985; Phạm Thị Minh T, sinh năm 
1985 và có 02 con chung, lớn nhất sinh năm 2006, nhỏ nhất sinh năm 2015; Tiền sự: 
Không có; tiền án: 01: 

Ngày 30/10/2018, bị Tòa án nhân dân thị xã Long Khánh  xử phạt 08 năm tù 
giam về tội “Trộm cắp tài sản”.  

Bắt tạm giam: 05/3/2018. 

(Bị cáo có mặt tại phiên tòa). 

 * Người bị hại: Anh Lê Ngọc H, sinh năm 1986 (Có mặt). 

         HKTT: ấp Suối Tre, xã Suối Tre, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Trưởng nhà tạm giữ Công an thị 
xã L. (Vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Ngô Quang N, Lê Ngọc H, Trần Hùng K, Trần Văn S và Trần Đức L là bị 
can bị tạm giam chung buồng giam số 5A- Nhà tạm giữ Công an thị xã Long Khánh. 
Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 26/8/2018, khi mọi người mắc mùng đi ngủ thì N và H 
phát sinh mâu thuẫn. H chửi thề và có những lời nói thách thức. N có nói H ngủ đi 
cho mọi người còn ngủ, có gì ngày mai nói nhưng H không nghe còn thách thức. 
Tức giận, N có dùng tay xông vào đánh H thì được mọi người trong phòng can ra, 
không ai bị thương tích gì. Do bị đánh đau nên trong khi N đang vào mùng ngủ, H 
dùng tay đấm một cái vào mặt N. N quay lại đấm hai đến ba cái vào mặt H làm H té 
xuống bất tỉnh. Mọi người can N ra, N dùng chân đá thêm hai đến ba cái nữa. Cán 
bộ quản giáo đến giải quyết vụ việc, đồng thời đưa H đi bệnh viện cấp cứu. 

Theo Giấy chứng nhận thương tích số 104 ngày 13/9/2018 của Bệnh viện đa 
khoa Đồng Nai ghi nhận Lê Ngọc H vào viện lúc 11giờ 46 phút ngày 27/8/2018, có 
những thương tích sau: 

- Sưng gò má + mắt, há miệng hạn chế, khớp cắn sai; 

- Tháp mũi sưng nề, chảy máu mũi, vẹo vách ngăn;  

- Vết thương phần mềm môi dưới. 

Kết quả X-quang xoang: gãy thành xoang hàm, cung gò má và thành ngoài ổ 
mắt, vẹo vách ngăn mũi, tụ dịch xoang hàm. 

Kết quả X-quang răng: gãy cổ lồi cầu. 

Tại bản kết luận giám định thương tích số 0741/TgT/2018 ngày 05/10/2018, 
Trung tâm pháp y tỉnh Đồng Nai kết luận:  

Lê Ngọc H bị tổn thương cơ thể (áp dụng theo phương pháp cộng lùi) do 
thương tích gây nên tại thời điểm giám định: 32%. Vật gây thương tích: vật tày. 

Về dân sự: Lê Ngọc H không yêu cầu bồi thường; Nhà tạm giữ Công an thị 
xã L không yêu cầu N bồi thường chi phí thuốc men mà Nhà tạm giữ đã chi điều trị 
cho H. 

Tại bản Cáo trạng số: 02/CT-VKS ngày 18/12/2018 Viện kiểm sát nhân dân 
thị xã Long Khánh đã truy tố bị cáo Ngô Quang N (Ngô Quang C, Ngô Văn N, C 
điên)về tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 134 - Bộ luật 
hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Long Khánh giữ nguyên 
bản Cáo trạng truy tố bị cáo về tội danh và điều luật nêu trên và đề nghị Hội đồng 
xét xử áp dụng điểm g, khoản 1, điểm c, khoản 3, Điều 134 - BLHS 2015, điểm s, 
khoản 1, khoản 2 Điều 52 - BLHS 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.  

Xử phạt bị cáo Ngô Quang N (Ngô Quang C, Ngô Văn N, C điên) từ 05 
năm đến 05 năm 06 tháng tù. 

Tổng hợp hình phạt với bản án 118/HSST ngày 30/10/2018, buộc bị cáo chấp 
hành hình phạt chung là 13 năm đến 13 năm 06 tháng tù. 
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Về bồi thường dân sự: Anh H và Nhà tạm giữ Công an thị xã L không yêu cầu 
bồi thường nên không xem xét giải quyết. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào 
kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý 
kiến của Kiểm sát viên, lời khai của bị cáo và những người tham gia tố tụng khác; 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 
tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tội danh và điều luật áp dụng: Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo và người 
bị hại thừa nhận toàn bộ nội dung sự việc như bản cáo trạng đã nêu. Cụ thể, vào lúc 
21h30 ngày 26/8/2018, sau khi cãi nhau với N về việc làm ồn ảnh hưởng đến nghỉ 
ngơi của nhiều người trong phòng, N đã đánh H bằng tay và được mọi người can ra. 
Do ấm ức vì bị đánh đau, H đã đánh N khi N đang vào mùng ngủ nên N đã dùng tay, 
chân đánh H làm H bất tỉnh. Hậu quả H bị thương tật 32%. N hiện đang bị tạm giam 
về tội “Trộm cắp tài sản” nhưng lại đánh H nên đã vi phạm vào điểm g, khoản 1 
Điều 134 và gây ra tỉ lệ thương tật 32% nên Viện kiểm sát nhân dân thị xã L truy tố 
theo điểm c, khoản 3, Điều 134 - Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội và đúng 
pháp luật. 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của 
người khác và trật tự xã hội được pháp luật bảo vệ. Bị cáo đang bị tạm giam, đang 
chấp hành án về tội “Trộm cắp tài sản” nhưng không biết rèn luyện bản thân, đánh 
nhau trong nhà tạm giữ gây mất an ninh trật tự nên cần có mức án nghiêm để giáo 
dục tinh thần tôn trọng kỷ luật và pháp luật cho bị cáo. 

 Khi lượng hình, Hội đồng xét xử có xem xét đến bị cáo thành khẩn khai báo, 
ăn năn hối cải, người bị hại cũng có lỗi. Tại phiên tòa hôm nay, người bị hại xin 
giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1, Điều 54 - Bộ 
luật hình sự xử dưới khung cho bị cáo. 

[2] Về phần bồi thường dân sự: Anh H và nhà tạm giữ Công an thị xã L không 
yêu cầu bồi thường nên không xem xét giải quyết. 

[3] Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000đ án phí HSST. 

[4] Tính hợp pháp của hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra, điều 
tra viên, Viện kiểm sát, kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử: đúng 
quy định của pháp luật. 

Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã L có phần phù hợp nên 
chấp nhận một phần. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH 

1. Tuyên bố bị cáo Ngô Quang N (Ngô Quang C, Ngô Văn N, C điên) phạm 
tội “Cố ý gây thương tích”. 
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2. Căn cứ vào điểm g, khoản 1, điểm c, khoản 3, Điều 134, điểm s, khoản 1, 
khoản 2, Điều 51, khoản 1 Điều 54 - Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 
2017. 

Xử phạt: Bị cáo Ngô Quang N (Ngô Quang C, Ngô Văn N, C điên) 04 
(bốn) năm tù.  

Áp dụng khoản 2 Điều 56 - Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 
2017. 

Tổng hợp hình phạt 08 năm tù của bản án số 118/2018/HSST ngày 
30/10/2018 của Tòa án nhân dân thị xã Long Khánh. Buộc bị cáo chấp hành hình 
phạt chung là 12 (mười hai) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 05/3/2018. 

3. Về án phí: Áp dụng Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 
quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 
án. 

Bị cáo phải nộp 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí HSST. 

4. Về quyền kháng cáo đối với Bản án: Bị cáo, người bị hại được quyền kháng 
cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Riêng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 
quan vắng mặt, thời hạn kháng cáo kể từ ngày nhận bản án hợp lệ.  

 
Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Đồng Nai; 
- Sở tư pháp tỉnh Đồng Nai; 
- VKSND TX. Long Khánh; 
- Công an TX. Long Khánh; 
- THADS TX. Long Khánh; 
- Trại tạm giam Công an TX. Long Khánh; 
- Bị cáo; Những người tham gia tố tụng khác; 
- Lưu HS; THA.  

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
          
 
 
 
 
                      Nguyễn Thị Hải Yến 
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 
Các Hội thẩm nhân dân                       Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 
 
 

Mai Văn Khánh            Phạm Quốc Thân               Nguyễn Thị Hải Yến 
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